
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5  

Tên giáo viên: Lớp A5  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/04 đến 05/04 

Tuần 2 

Từ 08/04 đến 12/04 

Tuần 3 

Từ 15/04 đến 19/04 

Tuần 4 

Từ 22/04 đến 26/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Cô ân cần đón trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, trang phục của trẻ 

trong thời tiết giao mùa. 

- Nhắc trẻ một số kỹ năng trong giao tiếp: Chào, hỏi ông bà, bố mẹ.….khi đến lớp.  

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng đúng ngăn tủ của mình.  

- Cho trẻ sao chép, tự viết tên mình trên bảng bé đến lớp.  

* Ăn sáng:  

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn 

uống vệ sinh...  

* Cho trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, di kiễng gót, đi thường,.... 

theo nhạc bài hát nước ngoài. 

+ Hô hấp: Hít, thở.  

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay lên cao người sang 2 bên.  

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối  

+ Bật: Bật chụm tách. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục.  

- Cho trẻ tập bài dân vũ: Chicken dance.  

- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường bộ, đường sắt: 

- PTGT đường bộ: Khi đi trên đường các con thấy có những xe nào? 

+ Các xe đấy có đi được ở trên sông không? 

 



+ Vậy các PTGT đó gọi là PTGT đường nào?  

- PTGT đường sắt: Tàu hỏa đi trên đường nào? Có đi được trên đường bộ không? 

+ Tàu hỏa được gọi là PTGT đường gì? 

=> GD trẻ khi tham gia giao thông, ngồi trên các PTGT đường bộ, đường sắt cần chú ý 

đến an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông (Không được thò đầu, 

tay ra ngoài cửa sổ, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy…..)  

* Trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường thủy, đường không.  

- PTGT đường thủy: 

+ Tàu, thuyền đi ở đâu? Những PTGT đi ở nước gọi là PTGT đường gì? 

+ Khi ngồi trên thuyền các con cần làm gì? 

- PTGT đường không: Những PTGT nào di chuyển trên bầu trời? Các PTGT đó gọi là 

PTGT đường nào? 

=> GD trẻ: Khi tham gia giao thông đường thủy cần phải mặc áo phao, không thò đầu, 

tay ra ngoài, không chạy lung tung trên tàu thuyền….Ngồi trên máy bay cần nghe theo 

hướng dẫn của người lớn…..  

* Trò chuyện với trẻ về một số biển báo và luật lệ giao thông. 

- Khi tham gia giao thông đường bộ (Đi xe đạp, xe máy, ô tô….) các con cần chú ý 

những biển chỉ dẫn, biển báo nào trên đường đi. 

- Ngồi trên tàu, thuyền các con cần chú ý điều gì? 

- Khi có tàu hỏa chạy qua các con có được chạy đến và đứng gần không? 

=> GD: Trẻ khi di chuyển trên đường thì cần tuân thủ đúng luật lệ giao thông…. 

* Phân loại phương tiện giao thông. 

- Nhóm PTGT đường bộ gồm những phương tiện giao thông nào? 

- Nhóm PTGT đường thuỷ gồm những phương tiện giao thông nào? 

- Hãy so sánh 2 nhóm PTGT đường thuỷ và đường bộ có gì giống và khác nhau. 

=> Giáo dục trẻ an toàn khi tham gia giao thông.  

Hoạt động học T2 

Âm nhạc 

DH (NDTT): Đường 

em đi. Tác giả: Ngô 

Âm nhạc 

Dạy VĐ (NDTT): 

Em đi chơi thuyền. 

Âm nhạc 

Âm nhạc:  

DH (NDTT): Em đi 

Âm nhạc 

DH (NDTT): Nhớ lời 

cô dặn.TG: Nguyễn  

MT103, 

MT30, 

MT4 



Quốc Tính. 

NH (NDKH): Từ 

một ngã tư đường 

phố. TG: Phạm 

Tuyên.  

Tác giả: Trần Kiết 

Tường. 

TCÂN (NDKH): 

Khiêu vũ với bóng.  

qua ngã tư đường 

phố. Tác giả: Hoàng 

Văn Yến. 

TCÂN (NDKH): Bé 

làm đèn hiệu.  

Tiến Nghĩa 

NH (NDKH): Bạn ơi 

có biết. TG: Hoàng 

Văn Yến  

T3 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đo độ lớn các 

đối tượng bằng 1 đơn 

vị đo.  

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

PTGT đường thuỷ, 

đường không.  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết chữ 

số 10, số lượng trong 

phạm vi 10. (MT30)  

Khám phá 

Phân nhóm các 

PTGT  

T4 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái p, 

q  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái p, q  

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái p,q  

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái v, 

r  

T5 

Văn học 

Thơ: Cô dạy con. 

( Đa số trẻ chưa biết)  

Thể dục 

VĐCB: Trèo lên 

xuống thang. 

TCVĐ: Đua thuyền.  

Văn học 

Truyện: Xe đạp con 

trên đường phố. 

( Đa số trẻ đã biết)  

Thể dục 

VĐCB: Ném và bắt 

bóng với người đối 

diện (khoảng cách xa 

4m). 

TCVĐ: Nhảy bao bố.  

(MT4) 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngã tư đường 

phố. 

(Tiết đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Gấp các phương tiện 

giao thông. 

(MT103) 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán thuyền trên 

biển. 

(Đề tài) 

Steam 

Làm sáo quạt 

( Quy trình 

Designthinking) 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1:  

- HĐCĐ: Thăm quan tìm hiểu phòng tin học. Quan sát khu nhà bếp. Quan sát cây hoa 
 



hồng leo. Quan sát cây hoa giấy. 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây. Chuyền bóng. Đua thuyền. Kẹp bóng. 

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Sân bóng, các mảng tường, chơi xếp hình bằng dây chun, in lá cây…..  

* Tuần 2:  

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa giấy, cây hoa mẫu đơn. Quan sát sự di chuyển của nước. 

Quan sát thời tiết trong ngày. Thăm quan khu nhà C. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức. Chạy đổi chỗ. Ném còn. Gà vào vườn rau.  

- HĐTT: Giao lưu với lớp A4 qua các trò chơi: Đua thuyền, Nhảy bao bố,Thả đỉa ba 

ba... 

- Chơi tự chọn: Chơi ở các góc: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo....  

* Tuần 3:  

- HĐCĐ: Quan sát khu vườn rau. Quan sát khu vườn cây ăn quả. Quan sát bầu trời. 

Quan sát vườn hoa bướm.  

- TCVĐ: Thi xem ai nhanh. Chạy cùng bóng lăn. Nhảy bao bố. Chuyền bóng.  

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi từ lá cây, in đồ hình từ lá cây, chơi với phấn, nước, sỏi ...  

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát cây bàng In đô. Quan sát trạm y tế. Quan sát cây trầu bà. Quan sát 

cây hoa mười giờ.  

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ. Khiêu vũ cùng bóng. Chạy tiếp sức. Chạy cùng bóng lăn 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A1, A4 qua các trò chơi: Bịt mắt bắt dê, Mèo đuổi chuột, lộn 

cầu vồng.... 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt... Chơi xếp hình bằng 

dây chun, sỏi, que kem…..  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng ngã tư đường phố (T1, 2). Nấu ăn, bày bàn ăn (T3). Tô, vẽ, 

xé, dán các PTGT (T4). 

1. Góc phân vai: Xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố. Lắp ghép các mô hình...  

- Bán hàng: Sắp xếp các mặt hàng, bán hàng cho khách,... 

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Trang trí bàn ăn....  

MT32, 

MT31, 

MT61, 

MT104 



2. Góc học tập:Toán: Trẻ chơi trên mảng tường mở: Ôn số lượng, tách, gộp trong phạm 

vi 6, 7, 8, 9,10 (MT32)  

- Đồ các chữ số, tô màu, cắt dán các chữ số, Làm bài tập toán.... (MT31)  

- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện, Tập đóng kịch theo các câu 

chuyện đã học... (MT61)  

- Chữ cái: Tập viết tên mình, tên bạn trong lớp, gắn hoa lá chữ cái, tô đồ chữ cái, sắp 

xếp chữ cái theo quy tắc ....  

3. Góc nghệ thuật: Âm nhạc: Hát, vận động theo các hình thức khác nhau các bài hát 

thiếu nhi, các bài về các PTGT,... (MT104)  

-Tạo hình: Nặn, xé dán, cắt dán, vẽ, tô màu các PTGT 

4. Góc Steam: Vẽ thiết kế làm ô tô tải, gara ô tô,....  

5. Góc kỹ năng tự phục vụ:  Rèn kỹ năng gắp bằng đũa, xúc hột hạt, chải tóc- buộc tóc, 

kéo khóa, cài- cởi cúc áo, buộc nơ, sử dụng cúc bấm ....  

6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc chậu cây cảnh của lớp.  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô, mời bạn, biết sử dụng thìa, 

đũa đúng cách, không nói chuyện trong khi ăn.....  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe.  

- Nghe kể chuyện, đọc thơ: Xe đạp con trên đường phố, Kiến thi an toàn giao thông…  

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Ôn nhận biết chữ cái p, q cho trẻ chưa đạt. 

- Cho trẻ xem video 1 số danh lam thắng cảnh nổi tiếng: Hồ Gươm, chùa một cột, Văn 

miếu,... (MT82)  

- Trò chuyện về thủ đô Hà Nội. (MT51)  

- Ôn các bài thơ đã học 

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan 

* Tuần 2:  

- Cho trẻ xem video việc nên và không nên khi tham gia trên các PTGT. 

MT82, 

MT51, 

MT33, 

MT50, 

MT80, 

MT81 



- Rèn kỹ năng xé dán cho trẻ chưa đạt. 

- Ôn kỹ năng tách gộp theo các cách trong phạm vi 10 cho trẻ chưa đạt (MT33)  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 3: 

- Cho trẻ đọc các bài thơ đã học.  

- Cho trẻ làm bài 10, 11, 12 trong vở bé làm quen với toán  

- Trò chuyện về 1 số lễ hội truyền thống của Việt Nam. (MT50)  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 4: 

- Ôn kỹ năng đo độ lớn 1 đối tượng băng các đơn vị đo khác nhau  

- Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu. (MT80)  

- Hát 1 số bài hát về Bác Hồ. (MT81)  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  
Các loại PTGT 

đường bộ , đường sắt  

Một số PTGT đường 

thủy, đường hàng 

không.  

Một số biển báo và 

luật lệ giao thông  
Phân loại PTGT   

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 

26/03/2024 

Đã ký số 

 

26/03/2024 

Đã ký số 

 

26/03/2024 

Đã ký số 

 


